
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

17 1 39 1001 UBT(T) 12cm/VMC

17 2 47 2002 CIN 3 (Đã khoét chóp)

17 3 40 ĐT UXTC 12 tuần/Thiếu máu

17 4 51 3003 UXTC 13 tuần

17 5 38 2012 NXTC 12tuần

18 6 19 ĐT U quái BT(P) 

18 7 55 5005 UXTC 14 tuần

18 8 30 0000 NXTC 20tuần

19 9 56 4014 K NMTC gđ IA

19 10 47 1021 UXTC 14 tuần + UBT/VMC

19 11 48 1021 NXTC 24tuần/Thiếu máu

19 12 47 1031 CIN 3 (Đã khoét chóp)

19 13 42 2002 UXTC 16 tuần

14 37 ĐT UBT 2bên 10cm

15 23 ĐT UBT (P) 10cm

21 16 0

4 17 0

4 18 0

17 1 78 8007 UBT   7cm

17 2 51 4014 UXTC 16 tuần

17 3 42 0000 NXTC 12tuần

17 4 47 2002 UXTC 16 tuần/VMC Bóc NX

17 5 45 3003 UXTC 16 tuần

18 6 35 2002 U quái BT 2bên 12cm

18 7 49 3013 CIN 3 (Đã khoét chóp)

18 8 40 2002 UBT(T)10cm/VMC Chấn thương gan NGỌC HẢI + Q.HƯƠNG + LÊ DIỆP

HỒ HOA + CHI.TT + HIỆP.SB

HỒ HOA + CHI.TT + HIỆP.SB 

Q.TUẤN + TUẤN.TT + HOA.SB

Q.TUẤN + TUẤN.TT + HOA.SB

NGỌC HẢI + Q.HƯƠNG + LÊ DIỆP

NGỌC HẢI + LÊ DIỆP + Q.HƯƠNG 

DỰ BỊ

DỰ BỊ

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA

BS SẢN A + XUÂN.SB + MAI.SB (S)

BS SẢN A+LÂN PHƯƠNG.SB+TUYỀN.SB(C)

TH.VÂN + HỒ HOA + CHI.TT

HỒNG CẨM + TH.HOÀNG.BM + DUYÊN.NT

M.TUẤN.BM + HUY.NT + H.VÂN.NT

M.TUẤN.BM + HUY.NT + H.VÂN.NT

M.TUẤN.BM + HUY.NT + H.VÂN.NT

HƯƠNG THU + X.TRANG1 + CHI.TT

HƯƠNG THU + X.TRANG1 + CHI.TT

BS PHẨU THUẬT

VIỆT THANH + PHẠM HẢI + M CHÂU

VIỆT THANH + PHẠM HẢI + M CHÂU

VIỆT THANH + PHẠM HẢI + M CHÂU

TÔ NGUYỆT + HÀ.TT + HÀO.SB

TÔ NGUYỆT + HÀ.TT + HÀO.SB

HỒNG CẨM + TH.HOÀNG.BM + DUYÊN.NT

HỒNG CẨM + TH.HOÀNG.BM + DUYÊN.NT

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + 2PP

Cắt PP có u, KTSD

Bóc u, KTSD

Hút nạo thai trứng

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc u, KTSD

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Từ ngày 25/02/2013 đến ngày 03/03/2013 (Tuần1)

Bóc NX, KTSD 

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

VŨ THỊ VÂN

HUỲNH THỊ THANH TÌNH

NGUYỄN THỊ MÙI

LÊ THỊ PHONG

BN SẢN A

BN SẢN A

TRƯƠNG THỊ NHẠN

TRẦN THỊ MAI

PHAN THỊ NGỌC THỦY

BÙI KIM SA

MAI KIM DUNG

CHÂU THANH NGUYỆT

NGUYỄN THỊ LÃNH

ĐẶNG THỊ CẨM THU

NGUYỄN THỊ HOA

BN THAI TRỨNG

NGUYỄN THỊ THANH THỦY

NGUYỄN ĐỖ HỒNG GIANG

NGUYỄN THỊ KIM

NGUYỄN THỊ HỒNG VÂN

PHAN THỊ MƯỜI

PHẠM NGỌC THÚY

HỌ VÀ TÊN

HUỲNH THỊ LÀNH

ĐẶNG THỊ MỪNG

BÙI THỊ NGỌC OANH

VÕ THỊ LỘC

517

635

11 S

566

680

283

20 B

505

SHC

324

13 S

482

11 B

493

528

4 B

498

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

17 B

375

514

1 B

PM

Ngày: 25/02/2013 

Ngày: 26/02/2013 

496

650

562



19 9 53 3003 UXTC 14 tuần

19 10 52 2052 CIN 3 (Đã khoét chóp)

19 11 46 4004 UXTC 18 tuần

19 12 45 2012 UXTC 14 tuần

19 13 41 2002 UXTC 16 tuần

14 45 1001 UXTC 14 tuần

15 35 2002 NXTC 16 tuần

16 35 2002 NXTC 16 tuần

4 17 0

4 18 0

17 1 38 2002 UBT (T) 8 cm/VMC 2 lần

17 2 46 2002 UBT 2bên 6cm

17 3 48 0000 UXTC 16 tuần

17 4 45 2012 UXTC 14 tuần

18 5 53 2002 UXTC 16tuần

18 6 34 0010 NXTC 16 tuần

18 7 45 3003 UXTC 16 tuần

18 8 45 4004 UXTC 14 tuần

18 9 41 3003 UXTC 10 tuần

19 10 48 4004 UXTC 16 tuần + UBT 2 bên 5cm

19 11 44 5005 UXTC 18 tuần

19 12 42 ĐT NXTC 14tuần

19 13 45 3003 UXTC 12 tuần

19 14 35 1031 NXTC 16tuần

15 44 2002 UXTC 16 tuần

16 42 0000 UBT (T) 10 cm/VMC UBT(P)

4 17 0

4 18 0

17 1 41 ĐT CTC dài

17 2 38 2002 UBT(P) 11cm/VMC 2 lần VIỆT THANH + BPNGA + PHƯƠNG.PNT

B.HẢI + HIỀN.CĐT + VŨ HUYỀN.SB

DỰ BỊ

DỰ BỊ

BS SẢN A+ LÊ NHUNG.SB+ YẾN PHƯƠNG.SB(S)

BS SẢN A + TRÚC PHƯƠNG.SB + AN.SB(C)

VIỆT THANH + BPNGA + PHƯƠNG.PNT

TH.LANBM + NGỌC.NT + H.VÂN.NT

TH.LANBM + NGỌC.NT + H.VÂN.NT

T.HÒA + Đ.THẢO + HUY.SB

T.HÒA + Đ.THẢO + HUY.SB

T.HÒA + Đ.THẢO + HUY.SB

B.HẢI + HIỀN.CĐT + VŨ HUYỀN.SB

DUYÊN + Q.KHOA + T.NGỌC

D.P.MAI + BÍCH TY + HOÀNG.SB

D.P.MAI + BÍCH TY + HOÀNG.SB 

KIỀU DUNG + KHOA BM + THỤY.NT

KIỀU DUNG + KHOA BM + THỤY.NT

KIỀU DUNG + KHOA BM + THỤY.NT

DỰ BỊ

DỰ BỊ

DỰ BỊ

BS SẢN A + MẪN.SB + NGÂN.SB(S)

BS SẢN A + NHAN.SB + NHÂN.SB(C)

DUYÊN + Q.KHOA + T.NGỌC

NGỌC TRANG + Đ.TRỌNG + HÀ.TT

NGỌC TRANG + Đ.TRỌNG + HÀ.TT

NGỌC TRANG + Đ.TRỌNG + HÀ.TT

THU NGUYỆT + PHƯỢNG.PNT + HOÀN.SB

THU NGUYỆT + PHƯỢNG.PNT + HOÀN.SB

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc u, KTSD

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt đoạn CTC

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

BN SẢN A

BN SẢN A

ĐẶNG THỊ TUYẾT NHUNG

HÀ MAI THỦY

NGUYỄN THỊ BÌNH

TRẦN THỊ DUYÊN

PHẠM THỊ MINH

NGUYỄN THỊ THU HOÀNG

NGUYỄN THỊ NGỌC XỨNG

BÙI THỊ CƯƠNG

VŨ THỊ THANH TRÚC

TRẦN THỊ ĐỖ QUYÊN

NGUYỄN THỊ LOAN

DIỆP THỊ MỸ LỆ

LÊ THỊ NGUYỆT

TRẦN THỊ KIM LOAN

BN SẢN A

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ NHƯ HÒA

NGUYỄN THỊ NGỌC NỮ

NGUYỄN THỊ PHÚ CƯỜNG

PHẠM THỊ NGỌC HIỆP

NGUYỄN THỊ THU THỦY

LÊ THỊ NGỌC HÂN

LÊ THỊ NGỌC NHÀN

NGUYỄN THU MAI

ĐỖ THỊ THỂ

TRẦN THỊ HỒNG LOAN

NGUYỄN THỊ ĐÉT

NGUYỄN HỒNG NGA

675

575

544

524

582

543

556

563

547

15 B

555

546

581

550

593

576

560

710

541

14B

545

16B

513

522

829

12 S

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 27/02/2013 

Ngày: 28/02/2013 



17 3 43 1001 UXTC 14 tuần

17 4 48 1001 UXTC 12 tuần

17 5 40 2002 UXTC 16 tuần

18 6 52 2022 UXTC 14 tuần+Sa thành ÂĐ/ASCUS

18 7 35 1011 UXTC 14 tuần + Abcess PP

18 8 37 2002 NXTC 20tuần

19 9 47 3003 UXTC 20 tuần

19 10 45 1011 UXTC 14 tuần

19 11 43 2012 LNMCơ TC

12 49 3003 UXTC 14 tuần

13 42 2002 UXTC 14 tuần

4 14 0

4 15 0

17 1 21 ĐT UBT(P) 20cm

17 2 32 ĐT U hạ vị 13cm

17 3 46 3013 UXTC 14 tuần

17 4 48 5015 UXTC 14tuần/VMC ĐS

17 5 42 2002 NXTC 12tuần/VMC

18 6 64 ĐT UBT (P) 8cm

18 7 48 4014 CIN 3 (Đã khoét chóp)

18 8 41 2002 NXTC 14tuần

19 9 53 6006 UXTC 16 tuần

19 10 50 0000 UXTC 14 tuần/Thiếu máu mãn

19 11 46 1001 UXTC 12 tuần

19 12 45 1011 UXTC 22 tuần

19 13 34 2002 NXTC 12tuần

14 50 1001 UXTC 14 tuần

15 49 4014 UXTC 16 tuần

16 44 0020 UXTC 12 tuần + TSPTĐHNMTC

4 17 0

4 18 0

BS SẢN A + EM.SB + GỨT.SB(S)

BS SẢN A + ĐÀO HÀ.SB + PHAN HÀ.SB(C)

DIỄM TUYẾT + L.THỦY.BM + HÀ.TT

V.HÒA + X.TRANG1 + CHI.TT 

V.HÒA + X.TRANG1 + CHI.TT 

DỰ BỊ

DỰ BỊ

DỰ BỊ

H.HIỆP + THIÊNTHANH + LĨNH.SB

THÁI HÀ + THIÊN TRANG + THƯ HƯƠNG

THÁI HÀ + THIÊN TRANG + THƯ HƯƠNG

THÁI HÀ + THIÊN TRANG + THƯ HƯƠNG

DIỄM TUYẾT + L.THỦY.BM + HÀ.TT

DIỄM TUYẾT + L.THỦY.BM + HÀ.TT

BS SẢN A + ÁNH.SB + CHI.SB(S)

BS SẢN A + DẦU.SB + DUNG.SB(C)

THU THỦY + NG.LAN.BM + HUY.NT

THU THỦY + NG.LAN.BM + HUY.NT

THU THỦY + NG.LAN.BM + HUY.NT

H.HIỆP + THIÊNTHANH + LĨNH.SB

LỢI + THU.YQG + THỤY.NT

D.MINH + D.PHƯỢNG + HIỀN.CĐT

D.MINH + D.PHƯỢNG + HIỀN.CĐT

D.MINH + D.PHƯỢNG + HIỀN.CĐT

DỰ BỊ

DỰ BỊ

VIỆT THANH + BPNGA + PHƯƠNG.PNT

B.HẢI + TÚ NGÂN + KHỎE.SB

B.HẢI + TÚ NGÂN + KHỎE.SB

LỢI + THU.YQG + THỤY.NT

LỢI + THU.YQG + THỤY.NT

Mổ lấy thai

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Mổ lấy thai

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Mổ lấy thai

Mổ TS, TTTXT

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt HTTC chừa 2PP

Mổ lấy thai

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Cắt  HTTC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + PP (P) (Mổ khó)

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

CHÂU NGỌC LỆ

NGUYỄN THỊ DUYÊN

LA THỊ PHƯƠNG LAN

BN SẢN A

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ BÉ TƯ

TRẦN THỊ QUÝ

NGUYỄN THỊ MẬN

VÕ THỊ THỦY

HỒ THỊ MAI 

NGÔ THỊ CHI

TÔN NỮ LAN LINH 

NGUYỄN THỊ ĐỦ

HOÀNG THỊ THANH

ĐẶNG THỊ LOAN

NGUYỄN THỊ TRIỆU  

VÕ THỊ NGUYỆT

TRẦN THỊ THUẦN

CHÂU MỸ HẠNH

BỲ THỊ THỦY

BN SẢN A

BN SẢN A

VÕ THỊ TRÚC LINH   

NGUYỄN THỊ MỸ LOAN

NGUYỄN THỊ THANH

CAO THỊ KIM PHỤNG

TRỊNH THỊ LƯU

LÊ THỊ TƯƠI

ĐẶNG THỊ PHƯƠNG

NGUYỄN THỊ BÍCH THẢO

NGUYỄN THỊ ĐỊNH

607

615

656

621

602

18 B

25 B

655

616

679

641

674

614

657

18 S

604

338

577

669

229

20 S

10 B

646

608

3 B

540

20 B

Thứ: SÁU 

Ngày: 01/03/2013 


